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Massive Open Online Courses (MOOCs) on the online training system of 

Ho Chi Minh City University of Technology and Education (UTEX). 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  04/05/2023 Đại dịch Covid-19 giống như một cú hích khiến giáo dục trực tuyến ngày 

càng được sử dụng rộng rãi trên Thế giới, nhất là ở giáo dục đại học. Phương 

thức giáo dục này được dự báo sẽ trở thành xu hướng vào năm 2025. Từ đầu 

năm 2019, với mong muốn tạo dựng hệ sinh thái giáo dục UTE 4.0  trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM đã và đang triển khai xây dựng khoảng 

100 khóa học MOOCs cho sinh viên toàn trường. Bài báo trình bày cách 

thiết kế bài tập các môn Toán trên các khóa MOOCs giảng dạy trên hệ thống 

đào tạo trực tuyến UTEX của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM. 

Các dạng bài tập được trình bày là những dạng phù hợp với môi trường các 

khóa MOOCs, giúp việc giảng dạy các môn Toán trên nền tảng trực tuyến 

đạt kết quả tốt. Với mỗi dạng bài tập được nêu, chúng tôi trình bày các cơ 

sở lý luận và phân tích những ví dụ là các bài tập đã được thiết kế trên nền 

tảng trực tuyến, cùng các nhận xét lưu ý khi thiết kế.   
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1. Giới thiệu 

Theo Raven M. Wallace [1], ngày nay giáo dục trực tuyến là một phương thức tổ chức việc học được 

sử dụng rộng rãi ở cấp đại học và sau đại học.  
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Theo De Freitas và các cộng sự [2], mặc dù học trực tuyến không còn là điều gì đó mới mẻ và các 

cuộc cách mạng kỹ thuật số trong giáo dục đã được hứa hẹn từ trước, nhưng trong các năm gần đây các 

khóa học trực tuyến mở rộng MOOCs (Massive open online courses) cho thấy một sức thu hút đáng kể 

đối với người học. Nhờ khả năng kết nối Internet tốc độ cao, cũng như công nghệ di động, người học có 

thể tham dự các khóa học trực tuyến một cách dễ dàng mà không bị phụ thuộc vào thời gian và địa điểm. 

Các khóa MOOCs, được thiết kế bởi các giáo sư hay các chuyên gia, hướng đến một số lượng lớn người 

theo học [3], và người theo học có thể ở bất cứ đâu.  

Theo [4], việc cung cấp khóa học trực tuyến đã bắt đầu từ năm 1994. Theo [2], nhiều môi trường học 

tập ảo ban đầu này đơn thuần chỉ là kho lưu trữ nội dung tài nguyên học dưới dạng kỹ thuật số chứ 

không hẳn là môi trường học tập có định hướng sư phạm rõ ràng. Sau đó, các hệ thống quản lý chẳng 

hạn như Blackboard, WebCT và sau đó là Moodle được áp dụng rộng rãi giúp việc quản lý nội dung 

học và giám sát người học trở nên dễ dàng hơn. Với khả năng mở rộng cho số lượng lớn người học với 

chi phí giảm, cùng với khả năng theo dõi quá trình học của sinh viên, các khóa MOOCs ngày càng trở 

nên phổ biến [5]. 

Đào tạo trực tuyến xuất hiện từ nhiều năm trước, nhưng sau đại dịch Covid 19, hình thức đào tạo này 

đã trở nên phổ cập và trở thành xu thế giáo dục tất yếu trên Thế giới và Việt Nam. Đại học trực tuyến 

đầu tiên của Việt Nam khai giảng vào tháng 11 năm 2015 là đại học FUNiX thuộc khối giáo dục FPT. 

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM cũng không nằm ngoài xu thế này khi là trường công lập 

tiên phong đưa hệ thống đào tạo trực tuyến vào giảng dạy. Hệ thống đào tạo trực tuyến UTEX của nhà 

trường chính thức được khai trương vào tháng 4 năm 2019. Cho đến nay, đã có hàng trăm các khóa học 

MOOCs được thiết kế cho quá trình giảng dạy trên hệ thống UTEX của nhà trường. 

Mặc dù giáo dục trực tuyến là sự mở rộng của hình thức đào tạo từ xa, nhưng phương thức giáo dục 

này đòi hỏi cách trình bày nội dung giảng dạy và cách thức tương tác với người học hoàn toàn mới so 

với hình thức giảng dạy trực tiếp như truyền thống [1]. Khi xây dựng các lớp MOOCs, ngoài các tài 

nguyên là các video hướng dẫn học tập, với các môn thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên mà đặc biệt là 

môn Toán thì hệ thống bài tập xây dựng trên các khóa MOOCs sẽ là một cách thức mới để sinh viên 

tương tác trong quá trình học, giúp người học hiểu rõ hơn bài học, rèn luyện và củng cố kĩ năng giải bài 

tập. Mục đích của bài báo là thiết kế các dạng bài tập môn Toán cho các khoá học MOOCs trên hệ thống 

đào tạo trực tuyến (UTEX). Các dạng bài tập được trình bày từ trên xuống dưới với mức độ khó tăng 

dần. Với mỗi dạng bài tập, bài viết sẽ trình bày cơ sở lý luận, cách thiết kế và những lưu ý nếu có khi 

thiết kế. Minh họa cho mỗi dạng bài tập là các ví dụ bài tập đã được thiết kế trên các khóa MOOCs về 

Toán. Phần kết luận tóm tắt các kết quả đạt được trong phần kết quả và bàn luận.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

Trong bài viết, chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu. Bài viết trình bày cơ sở lý luận 

của các dạng bài tập Toán được sử dụng trong thiết kế hệ thống bài tập trên các khóa MOOCs dựa theo 

các tài liệu được chúng tôi nghiên cứu và trích dẫn cuối bài. Các tình huống khi thiết kế cùng các ưu 

điểm, nhược điểm của từng dạng bài tập được cân nhắc lưu ý với mục đích thiết kế các bài tập trên môi 

trường khóa học ảo sao cho người học có được trải nghiệm tốt khi học trực tuyến và đạt được mục đích 

là nắm được kiến thức môn học. 

Ngoài ra phương pháp nghiên cứu trường hợp cụ thể được sử dụng trong bài báo khi đưa ra ví dụ của 

từng dạng bài tập xây dựng trên các khóa MOOCs cho các môn Toán. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn 

3.1.1. Khái niệm 

Theo [6], trong các khoá học trực tuyến, người học thường đồng bộ các bài tập tự luyện tập với phần 

lý thuyết đã học thông qua các dạng các câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều 

lựa chọn là một dạng bài tập trong đó yêu cầu người học chỉ cần chọn đúng các câu trả lời trong các 

phương án lựa chọn đã được nêu ra sẵn. 
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Dạng bài tập này có thể sử dụng cho các mức độ nhận thức khác nhau theo thang đo Bloom. Cụ thể, 

trong các khóa MOOCs môn Toán, các câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn sử dụng cho mức độ nhận 

thức ghi nhớ và hiểu, được lồng ghép ngay trong các video hoặc cuối mỗi video bài giảng giúp người 

học ghi nhớ nhanh kiến thức vừa học. Với mức độ nhận thức cao hơn như áp dụng, phân tích, đánh giá 

các bài tập dạng này được đưa ra giúp người học tự luyện tập cho thuần thục hơn.  

3.1.2. Thiết kế  

Một câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn bao gồm hai phần chính là phần câu dẫn hoặc câu hỏi và 

danh sách các phương án lựa chọn như hình 1. Câu dẫn hoặc câu hỏi cần đủ ý và nêu rõ yêu cầu chỉ lựa 

chọn một hay nhiều đáp án đúng. Danh sách các phương án lựa chọn giảng viên nên biên soạn từ 3 đến 

5 phương án. Các lựa chọn sai thường cần dự đoán trước dựa trên các sai lầm về phương pháp, về tính 

toán hoặc về nhận thức các khái niệm toán học được nêu ra ở câu dẫn hoặc câu hỏi nhưng vẫn có nhiều 

sinh viên lựa chọn các lựa chọn sai này.  Ngoài hai phần chính dạng bài tập này cũng có thể biên soạn 

thêm các phản hồi, gợi ý cho sinh viên giúp sinh viên dễ dàng tự học và tự điều chỉnh lỗi sai. 

Lưu ý khi biên soạn danh sách các phương án lựa chọn: Đối với câu hỏi chỉ có một đáp án đúng, xem 

hình 1a và 1b, điểm số là 100% cho câu trả lời này, các câu trả lời còn lại có thể không cho điểm hoặc 

trừ điểm nhằm tránh trường hợp đoán mò. Câu hỏi có nhiều câu trả lời đúng, xem hình 1c, khi biên soạn 

cần chú ý tổng các thành phần điểm cho tất cả các đáp án đúng là 100%.   

3.1.3. Ví dụ minh họa 

Việc xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn cho môn Toán trên hệ thống đào tạo trực 

tuyến (UTEX) khá thuận lợi vì tất cả các thành phần của bài tập này từ câu hỏi, câu dẫn, các phương án 

trả lời cho đến các phản hồi đều có thể thêm đầy đủ công thức toán học, chèn hình vẽ,... mà không phải 

nền tảng dạy học nào cũng hỗ trợ. Trên nền tảng này cho phép tự động thay đổi thứ tự hiện ra các phương 

án lựa chọn như hình 1a, hình 1b cùng một câu hỏi. Dạng câu hỏi này phù hợp để kiểm tra nhiều mức 

độ nhận thức khác nhau của người học. Trong hình 1c để chọn được tất cả các câu trả lời đúng đòi hỏi 

người học phải hiểu được các khái niệm cơ bản về đạo hàm riêng, vi phân toàn phần cấp 1 và thực hiện 

tương tự như các ví dụ đã trình bày trong phần bài học. Đối với câu hỏi trong hình 1a và hình 1b người 

học cần phải liên kết logic giữa hình vẽ miền lấy tích phân, thứ tự biến lấy tích phân và vận dụng linh 

hoạt để chỉ ra được câu trả lời chính xác.  

 

 

 

 

                                                                                   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Thiết kế câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn trên khóa Mooc môn Toán 3 kiểu (a): câu hỏi chỉ 1 đáp án đúng; 

(b): câu hỏi có 1 đáp án đúng kèm phản hồi cho lựa chọn sai; (c): câu hỏi có nhiều đáp án đúng 

(a

) 

(b

) 

(c

) 
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3.2. Câu hỏi ghép hợp 

3.2.1. Khái niệm  

Theo [7] thì việc giảng dạy các môn Toán trình độ đại học theo hình thức online gặp khá nhiều khó 

khăn và một trong những hướng giải quyết là tăng cường tính tương tác trong quá trình tự học thông 

qua các học liệu của khóa học, trong đó bao gồm hệ thống bài tập. Theo [8] việc xây dựng các bài tập 

thực hành, các câu hỏi kiểm tra cần tăng cường tính trực quan và thu hút người học. Trong [9] ta thấy 

câu hỏi ghép hợp (Matching) là một dạng bài tập mà người thiết kế đưa ra một số câu hỏi và câu trả lời. 

Nhiệm vụ của người học là phải chọn được câu trả lời đúng với câu hỏi và nối chúng lại với nhau. Câu 

hỏi ghép hợp có thể được thiết kế theo kiểu “bên trái – bên phải” hoặc kiểu “bên trên – bên dưới”. Đôi 

khi câu hỏi ghép hợp có thể được thiết kế thành bài tập điền vào chỗ trống và khi đó người học sẽ được 

yêu cầu nối mỗi ô trống với một trong các lựa chọn đã cho. Trong các lớp MOOCs môn Toán, các câu 

hỏi ghép hợp được thiết kế với mục đích để sinh viên làm bài tập tự kiểm tra lại xem đã nhớ và hiểu các 

khái niệm đã học hay chưa hoặc cũng có thể thiết kế để giáo viên kiểm tra kiến thức của sinh viên. 

3.2.2. Thiết kế câu hỏi ghép hợp 

Câu hỏi ghép hợp bao gồm các câu hỏi hoặc câu dẫn và câu đáp án. Khi thiết kế bài tập để sinh viên 

tự rèn luyện đáp án sẽ được đưa ra sau khi sinh viên nộp bài; còn khi thiết kế trong bài kiểm tra giảng 

viên có thể đưa ra đáp án hoặc không tùy theo ý đồ sư phạm của giảng viên. Có thể thiết kế câu hỏi ghép 

hợp với mục đích kiểm tra sự ghi nhớ, hiểu các khái niệm, phân biệt được các khái niệm kiến thức của 

sinh viên sau mỗi nội dung kiến thức sinh viên được học. 

Số lượng câu hỏi và đáp án nên khác nhau để tránh trường hợp câu cuối chỉ là kết quả của sự loại trừ 

liên tiếp. Ngoài ra nên sử dụng thêm các hình ảnh, biểu đồ, phần ghi âm, video,… vào thiết kế câu hỏi 

ghép hợp để tăng sự hứng thú của người học và tính hiệu quả của bài tập.  

3.2.3. Ví dụ minh họa 

Câu hỏi ghép hợp dạng ghi nhớ, hiểu có thể được sử dụng như một công cụ giúp người học kiểm tra 

xem đã ghi nhớ và hiểu được các định nghĩa, biết phân biệt các khái niệm hay chưa, được minh họa bởi 

ví dụ 1. Và nó có thể được tạo ra bởi kiểu câu hỏi Matching khi xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm 

trên hệ thống Moodle như hình 2. 

Ví dụ 1: Hãy phân loại các tích phân sau bằng các đường nối 

 

     Hình 2. Thiết kế ví dụ 1 trên khóa MOOCs môn Toán 2 

 

Một kiểu câu hỏi ghép hợp khác được minh họa như một dạng bài tập điền vào chỗ trống được thể 

hiện qua ví dụ 2. Trước đây kiểu bài tập này sẽ được thiết kế theo kiểu bài tập tự luận. Nhưng với công 

cụ “Drag and Drop” (kéo thả) trên Moodle người ta có thể xây dựng nó như hình 3. Điều này sẽ tiết 

kiệm thời gian chấm bài và làm đa dạng hóa các câu hỏi kiểm tra khi thiết kế khóa MOOCs cho các môn 

Toán. 

Ví dụ 2: Hãy chọn từ phù hợp cho những ô trống 
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Và được thể hiện trên hệ thống Moodle 

 

Hình 3. Thiết kế ví dụ 2 trên khóa MOOCs môn Toán 1 

3.3. Câu hỏi trả lời ngắn 

3.3.1. Khái niệm 

Trên các khóa học MOOCs về môn Toán, giảng viên thường sử dụng câu hỏi trả lời ngắn trong các 

bài trắc nghiệm (Quiz) như một cách thức đánh giá năng lực của sinh viên [10]. Bên cạnh đó, bài tập 

này còn được sử dụng như một dạng bài tập tự rèn luyện cho sinh viên.  

Câu hỏi trả lời ngắn là một dạng bài tập được thiết kế với hai phần: câu hỏi và câu trả lời, trong đó 

câu trả lời sẽ được tạo theo mô hình một khoảng trống hay ô trống, đòi hỏi người học tự xây dựng câu 

trả lời và điền vào đó. Câu hỏi điền trả lời ngắn thường yêu cầu một câu trả lời ngắn gọn, có thể chính 

xác hoặc gần đúng, mang tính lý thuyết hoặc ứng dụng lý thuyết để giải quyết một bài toán cụ thể [10].  

3.3.2. Thiết kế 

Câu hỏi trả lời ngắn với nội dung trả lời có thể được thiết kế ở các hình thức như sau: 

- Dạng trả lời ngắn (short answer): cho phép trả lời một hoặc một vài từ. 

- Dạng số (numerical): cho phép trả lời ở dạng số, có thể kèm theo đơn vị. Để tạo ra nhiều dạng câu 

hỏi khác nhau một cách ngẫu nhiên, giảng viên có thể cho câu hỏi dạng số với một vài tham số được 

chọn ngẫu nhiên từ tập hợp định trước. Điều này giúp tiết kiệm thời gian ra đề bài cho giảng viên khi 

thiết kế bài tập trên các khóa MOOCs và hạn chế được việc sinh viên trao đổi đáp án. 

- Dạng biểu thức đại số (algebra): câu trả lời là một công thức có thể gồm một hoặc nhiều biến số. 

Tính đúng đắn của câu trả lời sẽ được kiểm chứng dựa trên việc so sánh với câu trả lời được thiết kế 

sẵn, có thể có sai số. 

3.3.3. Ví dụ minh họa  

Câu hỏi như hình 4 với phần trả lời được thiết kế theo dạng short answers. Dạng này có thể dùng 

kiểm tra mức độ nhớ kiến thức của người học khi giảng viên đặt vấn đề và yêu cầu sinh viên tìm ra giải 

pháp cho bài toán. 

Câu hỏi như hình 5 minh họa cho phần trả lời được thiết kế theo dạng numerical. Dạng câu hỏi này 

giảng viên có thể xây dựng cho các bài tập áp dụng công thức vào trong các tính toán cụ thể.  

Câu hỏi như hình 6 là một thiết kế mô phỏng theo dạng algebra. Với dạng algebra trên, giảng viên 

cũng có thể xây dựng cho các bài tập áp dụng công thức vào trong các tính toán cụ thể.  

Ở mức độ kiểm tra sự ghi nhớ và áp dụng được công thức đã học, câu hỏi trả lời ngắn hạn chế được 

việc sinh viên điền câu trả lời một cách ngẫu nhiên. Bên cạnh đó, trên các khóa MOOCs về môn Toán, 
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hệ thống sẽ tự so sánh và cho điểm thông qua phần trả lời của sinh viên, theo cách giảng viên đã định 

trước, giúp tiết kiệm được nhiều thời gian cho công tác chấm bài. Đối với phần bài tập mang tính chất 

tự rèn luyện, việc được phản hồi tức thời cũng góp phần nâng cao hiệu quả cho việc tự học của sinh 

viên. 

 

Hình 4. Câu hỏi nhận biết đường cong trong tọa độ cực theo dạng Short answer 

Hình 5. Câu hỏi tính tổng của chuỗi số          Hình 6. Viết kết quả tích phân bất định 

                                   theo dạng Numerical                                  theo dạng Algebra (hai biến số “x, c”)  

3.4. Sơ đồ tư duy Mind map 

3.4.1. Khái niệm 

Theo Tony Buzan [11], sơ đồ tư duy (mindmap) là một phương pháp ghi chép dùng màu và hình ảnh 

đơn giản, để tóm tắt, mở rộng các nội dung. Trung tâm của sơ đồ là một từ khóa chính, từ đó sẽ vẽ các 

nhánh được đặt tên bằng những từ khóa, hình ảnh cấp thứ nhất. Mỗi nhánh này lại được vẽ thêm những 

nhánh nhỏ ở cấp thứ hai và cứ tiếp tục như vậy để tóm tắt và nghiên cứu chủ đề sâu hơn. Vì vậy sơ đồ 

tư duy bao quát được các nội dung liên quan và các ý tưởng sáng tạo sẽ được nảy sinh và đào sâu.  

Theo [12], bài tập sơ đồ tư duy trong học toán giúp sinh viên có cái nhìn tổng quát, dễ hiểu về một 

khối kiến thức bằng cách sử dụng các từ khóa được kết nối lại với nhau. Đặc biệt, trong [13] cung cấp 

minh chứng cho thấy hiệu quả của việc sử dụng sơ đồ tư duy (mindmap) của người học trong quá trình 

học tập.  

Khi tham gia khóa học MOOCs, sinh viên là người chủ động chính trong việc nắm bắt kiến thức qua 

việc tự coi bài giảng và làm bài tập. Bài tập sơ đồ tư duy hỗ trợ sinh viên khá tốt trong việc dễ dàng ghi 

nhớ, nắm bắt kiến thức, tăng sự sáng tạo, tư duy logic và giúp tăng hứng thú, động lực học. 

3.4.2. Thiết kế 

Bài tập sơ đồ tư duy (mindmap) có thể được triển khai theo 3 dạng bài tập sau: 

- Bài tập sơ đồ tư duy dạng điền khuyết  

- Bài tập vẽ sơ đồ tư duy từ các từ khóa cho sẵn 

- Bài tập vẽ sơ đồ tư duy để tổng kết bài, tổng kết chương, hoặc một nhóm nội dung liên quan. 

Thời điểm yêu cầu sinh viên thực hiện bài tập sơ đồ tư duy thường là cuối mỗi bài, cuối mỗi chương, 

sau khi học xong một số chương có kiến thức liên quan, hoặc hệ thống kiến thức trước kì thi. Bài tập sơ 

đồ tư duy yêu cầu sinh viên ghi nhớ, hệ thống kiến thức đã được học trong mỗi chương hoặc cả môn 

học. 
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Để vẽ sơ đồ tư duy người học có thể sử dụng giấy, bút hoặc các phần mềm. Đối với sinh viên học 

khóa MOOCs, bản vẽ sơ đồ tư duy sẽ được nộp cho giảng viên qua hoạt động Bài tập (Assignment) 

hoặc bài Trắc nghiệm (Quiz) cho phép sinh viên đính kèm tập tin để nộp bài.  

3.4.3. Ví dụ minh họa 

Ví dụ 3: Điền vào các chỗ trống trong sơ đồ trong hình 7. 

 
Hình 7. Bài tập điền khuyết phần ước lượng khoảng cho trung bình tổng thể 

Ví dụ 3 là một bài tập được đề xuất sau khi sinh viên được học về khoảng ước lượng trong môn học 

Xác suất thống kê ứng dụng. Việc thực hiện bài tập này giúp sinh viên ghi nhớ một cách hệ thống các 

công thức ước lượng cho tham số trung bình của tổng thể theo các trường hợp phân biệt. 

Ví dụ 4: Hãy sắp xếp một sơ đồ tư duy phù hợp từ các từ khóa sau: “Biến rời rạc, các đặc trưng, kì 

vọng, các phân phối xác suất phổ biến, phân phối xác suất cho biến rời rạc, định nghĩa, hàm xác suất 

khối p(x), phân phối siêu bội, trung vị, giá trị tin chắc, phân phối nhị thức âm, hàm phân phối tích lũy 

F(x), phân phối Poisson, phương sai.” Đáp án cho bài tập trong ví dụ 4 được trình bày trong hình 8. 

 
Hình 8. Bài tập sắp xếp từ khóa thành sơ đồ tư duy phần Biến rời rạc 

Ví dụ 4 là một bài tập được đề nghị khi sinh viên đã được giới thiệu các kiến thức về biến ngẫu nhiên 

rời rạc. Dựa trên các từ khóa được gợi ý sinh viên sắp xếp các từ khóa thành một sơ đồ tư duy hệ thống 

lại các kiến thức về biến ngẫu nhiên rời rạc đã được học. Dạng bài tập này sẽ khó hơn việc thực hiện sơ 

đồ tư duy dạng điền khuyết vì sinh viên phải xác định đâu là từ khóa thể hiện nội dung trung tâm và các 

từ khóa thể hiện nội dung trên các nhánh theo cấp độ từ tổng hợp đến chi tiết. 

Cũng giống như yêu cầu vẽ sơ đồ tư duy như trong ví dụ 4, giảng viên có thể yêu cầu sinh viên vẽ 

sơ đồ tư duy mà không cung cấp các từ khóa gợi ý, đây là dạng bài tập vẽ sơ đồ tư duy dạng tổng kết. 

Đây là dạng khó nhất trong 3 dạng sơ đồ tư duy đã trình bày, vì sinh viên phải tự xác định các từ khóa 

và sắp xếp trên sơ đồ nhằm tổng hợp hệ thống kiến thức được yêu cầu.   

3.5. Bài tập tự luận 

3.5.1. Khái niệm 

Theo [6], trong các khoá học trên các nền tảng số, các bài kiểm tra để đánh giá mức độ hoàn thành 

chuẩn đầu ra của môn học thường ở dạng các bài tập trắc nghiệm, mà không ở dạng các bài tập tự luận. 

Theo kết quả nghiên cứu được chỉ ra trong [6], với một hệ thống các bài tập tự luận được xây dựng một 
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cách hợp lý, kết quả đạt được của sinh viên ở các khoá học trực tiếp và các khóa học trên các nền tảng 

số là tương đương.  

Theo [14], một câu hỏi tự luận cần đáp ứng các tiêu chí sau:  

1) Yêu cầu người học tự soạn câu trả lời. 

2) Yêu cầu người học trả lời nhiều hơn một câu.  

3) Cho phép các phản hồi khác các phản hồi mẫu.  

4) Cần có sự đánh giá chủ quan của người vững chuyên môn để đo độ chính xác của câu trả lời. 

Với các tiêu chí này, bài tập tự luận cho phép đánh giá khả năng logic, phân tích và áp dụng kiến 

thức của người học.  

Tuy nhiên, yêu cầu 3 và 4 có thể dẫn đến độ quá tải trong quá trình đánh giá và chưa có cơ sở đáp 

ứng tốt hiện nay do hệ thống chấm bài tự động hiện nay không mấy phát triển. Do đó, trong bài viết của 

nhóm, bên cạnh xây dựng câu hỏi tự luận truyền thống đáp ứng đủ 4 tiêu chí, chúng tôi cũng xây dựng 

một dạng câu hỏi với tài nguyên câu hỏi Formulas sẵn có trên Moodle, đáp ứng tiêu chí 1, 2 và một phần 

tiêu chí 3, 4 kết hợp với việc đưa tham số vào giả thiết của câu hỏi để tạo ra các phiên bản câu hỏi khác 

nhau.  

3.5.2. Ví dụ minh họa 

Hình 9 minh hoạ một câu hỏi tự luận truyền thống yêu cầu tính diện tích một miền phẳng được giới 

hạn bởi hai đường cong cực với một bài làm chưa chính xác được nộp lên từ sinh viên. 

 

Hình 9. Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi hai đường cong cực 

Sinh viên có thể làm bài tập trực tiếp trên giao diện trang ngay phía dưới câu hỏi, hoặc sinh viên 

cũng có thể làm bài trên các ứng dụng soạn thảo văn bản, trên giấy rồi chuyển thành tập tin văn bản theo 

định dạng của giảng viên yêu cầu và nộp lên hệ thống. 

Câu hỏi tự luận kiểu truyền thống linh hoạt trong việc đánh giá mức độ thành thạo kiến thức của 

người học theo các cấp độ tư duy dựa trên các thang cấp độ tư duy phổ biến, chẳng hạn như thang 

Bloom. Khi xây dựng hệ thống bài tập Toán trên các khóa MOOCs, bài tập tự luận thường được đưa ra 

sau khi sinh viên thực hiện các câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi ghép hợp, câu hỏi trả lời ngắn để kiểm tra 

mức độ ghi nhớ, áp dụng kiến thức. Bài tập tự luận giúp đánh giá mức độ tổng hợp các kiến thức, khả 

năng lập luận của sinh viên để giải quyết một vấn đề cụ thể gồm nhiều bước để đạt được mục tiêu cuối 

cùng của bài toán. 

Việc người học tự đưa ra câu trả lời, được chấm điểm và chỉ ra lỗi sai (nếu có), sau đó được hướng 

dẫn tự sửa lỗi sai sẽ đem lại nhiều trải nghiệm học tập, hình thành kinh nghiệm cho việc tư duy, phân 

tích và giải quyết vấn đề cho người học.  
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Tuy nhiên, hiện tại việc đánh giá câu trả lời tự luận của sinh viên chủ yếu vẫn được thực hiện thủ 

công từ người tổ chức lớp học, có chăng bài làm được lưu trên hệ thống khóa học trực tuyến thay vì lưu 

trữ trên giấy như trong các khóa học trực tiếp. Một hệ thống đánh giá tự động cho các câu hỏi tự luận 

môn toán nếu có thể được phát triển sẽ là một phát triển tuyệt vời. 

Tiếp theo, hình 10 minh hoạ một câu hỏi dạng bài tập tự luận tham số (formulas) với yêu cầu tính diện 

tích miền phẳng giới hạn bởi hai đường cong dạng cực mà trong câu hỏi, tham số được đưa vào giả thiết 

phương trình của hai đường cong. 

Hình 10. Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi hai đường cong cực dạng formulas. 

Khi xây dựng bài tập tự luận theo dạng tham số (formulas), giảng viên đưa ra một loạt các câu hỏi 

nhỏ đặt tại nhiều vị trí khác nhau, sinh viên trả lời tất cả các câu hỏi nhỏ sẽ thu được một bài giải hoàn 

chỉnh, đầy đủ các bước giải của một bài toán. Mỗi câu hỏi nhỏ có thể có định dạng chọn đáp án từ nhiều 

phương án trả lời; cũng có thể có dạng điền câu trả lời ngắn. 

Dạng câu hỏi Formulas với tham số có sẵn trên Moodle giải quyết được khó khăn của việc chấm bài 

tự luận một cách thủ công, đồng thời tăng độ linh hoạt về giả thiết của câu hỏi, chống việc sao chép 

copy giữa người học, một vấn đề khó kiểm soát trong các khoá học online. Song dạng bài tập này lại có 

nhược điểm hạn chế sự linh hoạt của câu trả lời vì hướng làm bài được định sẵn. Tuy nhiên, khi thiết kế 

bài tập tự rèn luyện cho sinh viên trên các khóa MOOCs, dạng bài tập này rất phù hợp để định hướng 

cho người học các bước cần thực hiện của một bài giải tự luận hoàn chỉnh.  

3.6. Các ưu và nhược điểm của các dạng bài tập và tình trạng thiết kế cho các khoá học MOOCs 

Các ưu và nhược điểm của các dạng bài tập trên được tổng hợp trong bảng 1. 

mailto:jte@hcmute.edu.vn


 

 

ISSN: 1859-1272 

TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC KỸ THUẬT 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 

Website: https://jte.edu.vn  

Email: jte@hcmute.edu.vn 

 

 

JTE, Volume 19, Issue 1, 2024 91 
 

Bảng 1. Ưu nhược điểm các dạng bài tập 

Dạng bài tập Ưu điểm Nhược điểm 

Câu hỏi trắc nghiệm 

nhiều lựa chọn 

   Sinh viên dễ dàng tự học thông qua các câu 

trả lời đã nêu ra sẵn. 

   Sinh viên tự nhận biết các lỗi sai nhờ vào 

các phản hồi và gợi ý. 

   Khi biên soạn các câu hỏi, các câu trả lời 

được tự động đảo thứ tự giúp ngân hàng bài 

tập được phong phú hơn và sử dụng được 

cho số lượng sinh viên tương đối lớn.        

   Vì câu hỏi đã nêu ra các phương án trả lời 

nên một số sinh viên có thể dự đoán để chọn 

kết quả ngẫu nhiên, hạn chế khả năng tư duy, 

sáng tạo của sinh viên. 

   Khi biên soạn các phương án để lựa chọn 

giáo viên phải dự đoán trước các tình huống 

dễ gây nhầm lẫn cho sinh viên, do đó việc 

biên soạn các câu hỏi đầy đủ ý sẽ tốn nhiều 

thời gian. 

Câu hỏi ghép hợp  Có thể hỏi được nhiều kiến thức trong một 

bài tập và hạn chế việc đoán đáp án. 

Phát huy hiệu quả đối với các dạng bài tập 

cần so sánh, phân loại, tìm mối liên hệ giữa 

các đơn vị kiến thức.  

Dễ thiết kế trên các khóa MOOCs và sinh 

viên sẽ nhận được phản hồi ngay sau khi làm 

bài. 

Người học mất nhiều thời gian hơn để hoàn 

thành dạng bài tập này vì có khá nhiều dữ liệu 

trong câu hỏi. 

Không kiểm tra được trình tự lập luận. 

 

Câu hỏi trả lời ngắn Hiệu quả với các dạng bài tập vận dụng công 

thức vào tính toán cụ thể. 

Dễ thiết kế trên các khóa MOOCs với sự 

phong phú về các tình huống bài toán có thể 

sử dụng. 

Hạn chế được sinh viên chọn câu trả lời một 

cách ngẫu nhiên.  

Sinh viên có thể nhận được phản hồi ngay 

sau khi làm bài. 

Cần phải thiết kế tốt các tiêu chuẩn của các 

câu trả lời để có thể lọc được hết những 

trường hợp sinh viên đưa ra câu trả lời đúng 

trên hệ thống Moodle. 

Sinh viên phải ghi nhớ các quy tắc điền câu 

trả lời do người thiết kế quy định. 

Không kiểm tra được quá trình tìm ra câu 

trả lời của sinh viên. 

Mất thời gian chấm bài nếu thực hiện trên 

giấy. 

Bài tập sơ đồ tư duy Sinh viên chủ động trong việc tóm tắt kiến 

thức cả hình thức và nội dung. Điều này giúp 

tăng hứng thú cho người học và giúp người 

học học thêm được các kĩ năng mềm khác. 

Sinh viên dễ dàng ghi nhớ và hiểu kiến thức, 

phát huy tư duy logic, ý tưởng, tính sáng tạo. 

Dạng bài tập này mang tính tổng quát kiến 

thức nên là bài tập khó, đòi hỏi khả năng tổng 

hợp, hệ thống của sinh viên.  

Số lượng bài tập sơ đồ tư duy đề nghị sinh 

viên thực hiện có thể không nhiều. 

Giáo viên phải tự chấm bài tập sơ đồ tư duy 

cho sinh viên vì chưa có hệ thống chấm tự 

động. 

Bài tập tự luận Câu hỏi tự luận truyền thống linh hoạt trong 

việc đánh giá độ thành thạo kiến thức của 

người học, giúp đánh giá lập luận của sinh 

viên. 

Sinh viên không thể chọn câu trả lời một 

cách ngẫu nhiên, hạn chế gian lận. 

Câu hỏi tự luận tham số hướng dẫn sinh viên 

trình tự thực hiện một bài giải tự luận. 

Mất thời gian để chấm bài vì chưa có hệ 

thống chấm bài tự luận. Sinh viên phải chờ để 

nhận được phản hồi của bài làm. 

Câu hỏi tự luận tham số với hướng làm bài 

được định sẵn sẽ hạn chế sự linh hoạt của sinh 

viên khi đưa ra bài giải tự luận. 

Mỗi dạng câu hỏi có các ưu điểm và nhược điểm riêng, có nội hàm và ngoại vi riêng, phù hợp đánh 

giá các cấp độ tư duy riêng trong thang đo Bloom. Do đó, để đánh giá và giúp người học tự đánh giá 

mức độ thành thạo kiến thức của họ, các dạng câu hỏi được kết hợp với nhau. Một sự kết hợp được đề 

nghị là tổ hợp các dạng câu hỏi theo thứ tự sắp xếp từ dễ đến khó trong một bài tập hoàn chỉnh. 

Hiện tại, nhóm đã thiết kế khoảng 1500 câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, 200 câu hỏi ghép hợp, 

300 câu hỏi trả lời ngắn, 20 bài tập sơ đồ tư duy, 500 bài tập tự luận cho các khoá học MOOCs. Các câu 
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hỏi được kết hợp với nhau để tạo ra các bài tập rèn luyện sau mỗi bài học, các bài kiểm tra đánh giá 

người học cho 4 khoá học MOOCs về Toán 1, Toán 2, Toán 3 và Xác suất thống kê trên hệ thống giảng 

dạy trực tuyến (UTEX). Tính đến thời điểm hiện tại, khoá học Toán 1 đã được áp dụng trong 8 học kì, 

các khóa học còn lại đã được áp dụng trong 4 học kì. Sau mỗi học kì, nhóm tác giả luôn chú trọng đến 

việc cải tiến, bổ sung để làm đa dạng thêm bộ câu hỏi và bài tập. 

Ngoài những hạn chế đối với từng dạng câu hỏi, bài tập đã được liệt kê trong Bảng 1, việc thiết kế 

các câu hỏi đòi hỏi rất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, việc đo lường mức độ khó dễ của các câu hỏi để 

tạo sự công bằng khi kết hợp chúng trong bài kiểm tra đánh giá tương đối khó khăn. Ngoài ra, các công 

cụ hỗ trợ thiết kế câu hỏi có sẵn theo hệ thống Moodle còn một số hạn chế, đặc biệt với các câu hỏi cần 

lồng ghép hiệu ứng hình ảnh và âm thanh. Ví dụ như hệ thống chưa hỗ trợ công cụ để sinh viên có thể 

tương tác trực tiếp bằng chuột trên hình ảnh.      

4. Kết luận 

Bài viết trình bày việc thiết kế bài tập môn Toán cho khoá học MOOCs ở trường đại học Sư phạm 

Kỹ thuật TP. HCM. Với 5 dạng câu hỏi và bài tập, chúng tôi trình bày cách thiết kế và các ví dụ minh 

hoạ của mỗi dạng. Đồng thời, các ưu điểm và nhược điểm của mỗi dạng câu hỏi, đề xuất về cách kết 

hợp các dạng câu hỏi và tình trạng thiết kế các dạng câu hỏi trong các khoá học MOOCs cũng được 

trình bày chi tiết. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ câu hỏi được thiết kế đã hỗ trợ khoảng 5000 sinh viên 

tham gia các khóa học trực tuyến (UTEX) trong việc tự học, đồng thời cũng là công cụ để giảng viên 

kiểm tra đánh giá quá trình học của sinh viên. Các sinh viên học các khóa MOOCs môn Toán cuối học 

kì tham dự bài đánh giá cuối kì chung với các sinh viên học lớp trực tiếp truyền thống. 

Chúng tôi mong rằng bài viết sẽ cung cấp các thông tin có giá trị cho các giảng viên, chuyên gia cần 

xây dựng các khóa học trực tuyến trong thời gian tới, đặc biệt là các khóa học thuộc lĩnh vực Toán học. 

Chúng tôi có thể tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu cách thiết kế các khóa học MOOCs, đặc biệt là các 

khóa học MOOCs cho môn Toán theo định hướng tích cực hóa người học, tăng sự hứng thú và hạn chế 

những khó khăn khi học trực tuyến cho sinh viên.  

Lời cám ơn 

Nhóm tác giả chúng tôi xin chân thành cảm ơn Bộ môn Toán, Khoa Khoa học Ứng dụng, Trung tâm 

Dạy học số, Trung tâm Công nghệ Phần mềm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí 

Minh đã hỗ trợ chúng tôi xây dựng và triển khai các khóa học MOOCs cho các môn Toán, từ đây chúng 

tôi có nguồn dữ liệu để hoàn thành bài viết này. 

Xung đột lợi ích 

Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích trong bài báo này. 
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